TRUNG TÂM Y TẾ GIÁ RAI                              Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
TỔ THÔNG TIN THUỐC-DLS                                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Giá Rai, ngày 28  tháng 05 năm 2021
THÔNG TIN THUỐC THÁNG 05/2021
(V/v thông tin về các thuốc giảm đau dạng tiêm truyền)
Kính gửi: Các khoa, phòng điều trị Trung tâm Y tế Thị Xã Giá Rai.
         Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về các thuốc giảm đau dạng tiêm truyền có trong danh mục thuốc tại Trung tâm y tế như sau:
	Tên thuốc, Hàm lượng
	Chỉ định
	Chống chỉ định
	Liều dùng
	Cách dùng

	DICLOFENAC 75mg
	- Giảm đau cấp tính.
- Gỉam đau và viêm trong đợt cấp của viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp và gút cấp.
	- Loét, xuất huyết hoặc tiền sử có xuất huyết dạ dày.
- Suy thận nặng, suy gan nặng, suy tim nặng.
- Ba tháng cuối thai kỳ.
- Người bị Hen, phù mạch, viêm mũi cấp.
	*Người lớn:
- Tiêm 01 ống / lần / ngày.
- Đau quặn thận : không dùng quá 150mg/ngày.
- KHÔNG DÙNG QUÁ 2 NGÀY 

	Dùng tiêm bắp

	FELPITIL (Piroxicam 20mg)
	- Đợt cấp của viêm khớp dạng thấp.
- Đợt cấp của viêm cột sống dính khớp.
	- Loét, xuất huyết hoặc tiền sử có xuất huyết dạ dày.
-Tiền sử hen suyễn.
- Suy thận nặng ,suy gan nặng, suy tim nặng.
-Trẻ em dưới 15 tuổi.
-Thai lớn hơn 24 tuần.

	Liều tối đa : 20mg/ngày
-NÊN DÙNG 2 ĐẾN 3 NGÀY
	Dùng tiêm bắp

	PARACETAMOL KABI 1000 (Paracetamol 1000mg /100ml)
	-Điều trị ngắn ngày các cơn đau , đặc biệt đau sau phẩu thuật.
-Điều trị thời gian ngắn các cơn sốt.


	Suy tế bào gan nặng

	· ≤  10kg: 7,5 mg/kg /lần. Tối đa 30mg/kg/ngày.
· > 10kg và ≤ 33kg: 15mg/kg. Tối đa 60mg/kg/ngày,không quá 2g.
· >33kg và ≤ 50kg: 15mg/kg/lần.Tối đa 60mg /kg/ngày, không quá 3g.
· >50kg và có các yếu tố độc cho gan: 1g/lần . Tối đa 3g/ngày.
· >50kg và không có yếu tố độc cho gan: 1g/lần. Tối đa 4g/ngày.
	Dung dịch truyền tĩnh mạch

	BFS-PARACETAMOL (Paracetamol 1000mg/10ml)
	
	
	
	Pha loãng 1 ống trong 100-500 ml dung dịch tiêm truyền NACL 0,9% hoặc Glucose 5%. Dùng truyền tĩnh mạch.



CHỦ TỊCH HĐT  ĐT		KHOA DƯỢC	    ĐV THÔNG TIN THUỐC




TLTK: Dược thư quốc gia việt Nam năm 2015 ;Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc .

